








PHỤ LỤC
[bookmark: _GoBack]LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

	STT
	Tên phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
	Số tiền phí, lệ phí phải thu (ĐVT: Tỷ lệ % hoặc đồng)
	Số tiền trích nộp NSNN (ĐVT: Tỷ lệ % hoặc đồng)
	Cơ câu trích để lại cho các đơn vị thụ hưởng (ĐVT: Tỷ lệ % hoặc đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tên đơn vị
	TT HCC
	

	1
	[bookmark: dc_7]Cấp, cấp lại, cấp Điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
	Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
	360.000
	
	
	
	

	2
	[bookmark: dc_8]Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
	Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
	150.000
	
	
	
	

	3
	Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động:
	Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
	
	
	
	
	

	
	- Bệnh viện
	
	10.500.000
	
	
	
	

	
	-  Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
	
	5.700.000
	
	
	
	

	
	- Phòng khám chuyên khoa.
- Phòng khám, tư vấn và Điều trị dự phòng.
- Phòng khám, Điều trị bệnh nghề nghiệp.
- Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang.
- Phòng xét nghiệm.
- Cơ sở dịch vụ y tế.
- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
	
	4.300.000
	
	
	
	

	
	- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương.
	
	3.100.000
	
	
	
	

	
	[bookmark: dc_6]- Thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	1.500.000
	
	
	
	

	
	[bookmark: muc_4_4_name]- Thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật
	
	4.300.000
	
	
	
	

	4
	Thẩm định cấp giấy chứng nhận lương y
	Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
	2.500.000
	
	
	
	

	5
	Thẩm định cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền
	Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
	2.500.000
	
	
	
	




